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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN Z                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU                                      

  Bản án số: 12/2021/HS-ST                             

  Ngày 04 - 6 - 2021 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Z, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Tính 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Văn Sáu 

2. Ông Đào Văn Vĩnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Nhiều – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Z, tỉnh Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Z, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên 

tòa: Ông Thạch Hoàng Thi - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Z, tỉnh Bạc 

Liêu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 09/2021/TLST – 

HS ngày 22 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

09/2021/QĐXXST – HS ngày 21 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:  

A, sinh năm 1991, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp B, thị trấn C, huyện Z, tỉnh Bạc 

Liêu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Dvà bà E(đã chết); có vợ tên G và 02 

người con (lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2021); Anh, chị, em ruột: 04 

người (lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1999); tiền án: Không có; tiền sự: 01 

tiền sự, ngày 23/12/2020 bị Công an huyện Z, tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi: Sử dụng công cụ kích điện, tàu cá (xuồng composite có máy nổ) có 

chiều dài lớn nhất dưới 12 mét để khai thác thủy sản, với số tiền 15.000.000 đồng đã 

được tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 24/12/2020 nhưng 

chưa đóng phạt. Bị cáo tại ngoại. (Có mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 31/12/2020, A điều khiển vỏ Composite màu 

xanh có gắn máy nổ không nhãn hiệu, màu đỏ, trên vỏ có 01 bình ắc quy loại 12V 

– 150AH và 01 bộ kích điện tự chế để đánh bắt thủy sản trên sông. Khi đến địa 

phận xã H, huyện Z, tỉnh Bạc Liêu, A bắt đầu kết nối bộ công cụ kích điện (bao 
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gồm một hộp nhựa chứa các thiết bị điện và một cây dạng vợt, thân làm bằng cây 

trúc, đầu gắn thanh kim loại hình vòng cung có lưới bao quanh) vào nguồn điện 

(bình ắc quy loại 12V – 150AH) để tạo ra dòng điện có cường độ lớn. A ngồi trên 

vỏ Composite, đưa phần thanh kim loại của vợt xuống nước rồi bấm cò tạo ra dòng 

điện làm chết cá và các loại thủy sản khác. A bắt đầu dùng dòng điện đánh bắt thủy 

sản (xiệc cá) trên tuyến sông Cầu Sập – Ngan Dừa rồi di chuyển đánh bắt thủy sản 

trên tuyến kênh Sáu Lợi. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi A đang thực 

hiện hành vi xiệc cá trên tuyến kênh Sáu Lợi, thuộc ấp Cái Tràm A1, xã H, huyện 

Z, tỉnh Bạc Liêu thì bị lực công an xã H phát hiện, lập biên bản vụ việc, tạm giữ 

các tang vật liên quan gồm: 01 (một) vỏ Composite chiều dài 4,6m màu xanh, 01 

(một) máy nổ không nhãn hiệu màu đỏ, 01 (một) bình ắc quy loại 12V – 150AH, 

01 (một) bộ kích điện tự chế, thu giữ trong lòng vỏ Composite khoảng 03 (ba) 

kilôgam cá các loại, đã chết. 

Tại Bản kết luận giám định số 706/C09B ngày 29/01/2021của Phân Viện 

Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận về đối tượng giám định như 

sau: Bình ắc quy có hoạt động điện áp là 12V(DC), bộ kích điện có hoạt động điện 

áp ra là 700V(AC) và có gây hại cho cá. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 06/KL-HĐĐGTS ngày 10/3/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Z, tỉnh Bạc Liêu kết luận 

như sau: 03 (ba kilôgam) cá nhiều loại, chủ yếu là cá phi tại thời điểm ngày 

31/12/2020 có giá 60.000 đồng (sáu mươi nghìn đồng). 

Tại Bản Cáo trạng số 10/CT - VKS ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Z, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo A về tội: “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản” 

theo điểm a khoản 1 Điều 242 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Z, tỉnh Bạc Liêu vẫn 

giữ quyết định truy tố bị cáo A theo nội dung Cáo trạng số 10/CT-VKS ngày 

20/4/2021 và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo A phạm tội: “Hủy hoại nguồn 

lợi thủy sản” theo điểm a khoản 1 Điều 242 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017.  

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 242, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54 

của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo A từ 03 tháng đến 06 tháng tù. 

Ngoài ra, vị đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị giải quyết vật chứng và án phí của vụ án.  

Tại phiên tòa, bị cáo A thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng mô 

tả và Bản luận tội của Kiểm sát viên. Bị cáo A xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt khi nói lời nói sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Z, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Z, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo xuất trình tài liệu, chứng cứ phù hợp với 

quy định của pháp luật; tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 
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các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo A thừa nhận toàn bộ hành vi dùng bộ công cụ kích 

điện (bao gồm một hộp nhựa chứa các thiết bị điện và một cây dạng vợt, thân làm 

bằng cây trúc, đầu gắn thanh kim loại hình vòng cung có lưới bao quanh) kết nối 

vào nguồn điện (bình ắc quy loại 12V – 150AH) để tạo ra dòng điện có cường độ 

lớn làm chết cá và các loại thủy sản khác đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Z, tỉnh Bạc Liêu đã mô tả và truy tố. Lời khai nhận hành vi tội của 

bị cáo A phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận 

Cáo trạng số 10/CT - VKS ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Z, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo A về tội: “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản” theo điểm a 

khoản 1 Điều 242 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, 

đúng quy định của pháp luật.  

[3] Tuy số lượng thủy sản mà bị cáo đánh bắt được là 03kg (nhiều loại cá 

khác nhau, chủ yếu là cá phi), có giá trị tại thời điểm bị bắt giữ là 60.000 đồng, 

nhưng ngày 23 tháng 12 năm 2020 bị cáo A đã bị Công an huyện Z, tỉnh Bạc Liêu 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thức 

thủy sản, với mức phạt tiền 15.000.000 đồng tại Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 

23/12/2020, chưa nộp phạt và chưa được xóa tiền sự, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện hành vi phạm tội như đã phân tích nêu trên. Do đó, lần thực hiện hành vi sử 

dụng kích điện để khai thác thủy sản ngày 31/12/2020 của bị cáo A đã đủ yếu tố 

cấu thành tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”, tội phạm và hình phạt được quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung là:“Sử dụng 

dòng điện để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản”. 

[4] Trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo A có đủ năng lực hành vi và 

tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên bị cáo A biết rõ Nhà nước nghiêm cấm mọi hành 

vi dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, vì khi khai thác thủy sản bằng bộ 

kích điện không những sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái 

dưới nước và các nguồn lợi thủy sản cần được bảo vệ, mà còn gây nguy hiểm đến 

tính mạng, sức khỏe của người khác và chính bản thân người sử dụng bộ kích điện. 

Mặt khác, hành vi nêu trên của bị cáo A còn gây bất bình trong quần chúng nhân 

dân, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương nên thiết phải xử lý nghiêm đối bị cáo A 

để răn đe, giáo dục bị cáo chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Nhà nước và góp 

phần vào công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

[5] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo A đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo chưa có tiền án, mới phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trên theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và áp dụng thêm khoản 3 

Điều 54 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt và xử phạt bị cáo với mức hình 

phạt dưới khung hình phạt mà Viện kiểm sát đã truy tố.  
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[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 03kg cá các loại (chủ yếu là cá phi), Công an 

xã H, huyện Z, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành tiêu hủy theo quy định nên Hội đồng xét 

xử không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[6.1] Đối với 01 (một) vỏ Composite dài 4,6m màu xanh, quá trình điều tra 

xác định bị cáo A mượn của anh A1, khi mượn bị cáo A nói mục đích để đi cắm 

câu, anh Xong không biết bị cáo A dùng phương tiện trên để thực hiện hành vi 

phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại vỏ Composite trên cho anh Xong là có căn 

cứ. 

[6.2] Đối với 01 (một) bộ kích điện tự chế dạng hình hộp chữ nhật gồm các thiết bị 

điện đặt bên trong hộp nhựa trong suốt, có kích thước 26cm x 17cm x 09cm. Bên trong 

hộp nhựa được kết nối ra bên ngoài bằng 02 sợi dây điện màu đỏ và vàng, đầu dây điện 

có gắn kẹp chì màu xám. Phía bên ngoài hộp được kết nối với 04 sợi dây điện (02 sợi dây 

điện màu xanh, 02 sợi dây điện màu đỏ). Trong đó, 02 sợi dây điện màu xanh và 01 sợi 

dây điện màu đỏ được kết dính bằng băng keo đen vào 01 đoạn cây (cây trúc) chiều dài 

1,6m, 01 đầu cây trúc gắn thanh kim loại hình vòng cung (có lưới bao quanh thanh kim 

loại). Kích thước thanh kim loại có lưới bao quanh dài 33cm, rộng 17cm và thanh kim 

loại kết nối vào sợi dây điện màu đỏ; 02 sợi dây điện màu xanh được kết nối vào cò bóp 

gắn trên thân cây trúc. Sợi dây điện màu đỏ còn lại không kết nối vào đâu. Bộ kích điện 

tự chế được dán giấy niêm phong, trên giấy niêm phong có ghi dòng chữ: Niêm phong 

1/2/2021; 01 bộ kích điện tự chế và chữ ký họ tên của Giám định viên Nguyễn Trí Minh, 

Cán bộ điều tra Nguyễn Việt Đức và đóng dấu mộc tròn đỏ của Phân viện Khoa học hình 

sự tại TP. Hồ Chí Minh. Xét thấy, đây là công cụ mà bị cáo A dùng để thực hiện hành vi 

phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu tiêu hủy.  

[6.3] Đối với 01 (một) bình ắc quy đã cũ, màu trắng, phía trên có nắp đậy màu 

đen, trên nắp đậy có 06 nắp nhỏ màu đỏ và 02 cọc điện bằng kim loại màu xám, 

cọc điện dương ký hiệu (+), cọc điện âm ký hiệu (-). Trên nắp đậy màu đen có 

dòng chữ PINACO, 12V – 150AH và số 113003200160 được khắc chìm. Phần vỏ 

màu trắng có in dòng chữ dongnai màu đỏ. Bình ắc quy dạng hình hộp chữ nhật có 

kích thước 50cm x 22cm x 21cm. Bình ắc quy được niêm phong đóng kín trong 

thùng giấy Carton, có dán giấy niêm phong, trên giấy niêm phong ghi dòng chữ: 

Niêm phong 1/2/2021; 01 bình ắc quy và chữ ký họ tên của Giám định viên 

Nguyễn Trí Minh, Cán bộ điều tra Nguyễn Việt Đức và đóng dấu mộc tròn đỏ của 

Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh và 01 (một) máy nổ không nhãn 

hiệu, màu đỏ đã qua sử dụng. Đây là công cụ, phương tiện mà bị cáo A dùng vào 

việc phạm tội, hiện còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu bán đấu giá sung vào 

ngân sách nhà nước. 

[7] Về án phí: Bị cáo A bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

[8] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận toàn bộ quan điểm luận tội 

của vị đại diện Viện kiểm sát. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo A phạm tội “Hủy hoại nguồn lợi thủy sản”. 

 2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 242; các điểm i, s khoản 1 Điều 51, 

khoản 3 Điều 54 của Bô ̣luâṭ Hình sư.̣ Xử phạt bị cáo A 03 (ba) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

3. Về vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ kích điện tự chế dạng hình hộp chữ nhật gồm 

các thiết bị điện đặt bên trong hộp nhựa trong suốt, có kích thước 26cm x 17cm x 

09cm. Bên trong hộp nhựa được kết nối ra bên ngoài bằng 02 sợi dây điện màu đỏ 

và vàng, đầu dây điện có gắn kẹp chì màu xám. Phía bên ngoài hộp được kết nối 

với 04 sợi dây điện (02 sợi dây điện màu xanh, 02 sợi dây điện màu đỏ). Trong đó, 

02 sợi dây điện màu xanh và 01 sợi dây điện màu đỏ được kết dính bằng băng keo 

đen vào 01 đoạn cây (cây trúc) chiều dài 1,6m, 01 đầu cây trúc gắn thanh kim loại 

hình vòng cung (có lưới bao quanh thanh kim loại). Kích thước thanh kim loại có 

lưới bao quanh dài 33cm, rộng 17cm và thanh kim loại kết nối vào sợi dây điện 

màu đỏ; 02 sợi dây điện màu xanh được kết nối vào cò bóp gắn trên thân cây trúc. 

Sợi dây điện màu đỏ còn lại không kết nối vào đâu. Bộ kích điện tự chế được dán 

giấy niêm phong, trên giấy niêm phong có ghi dòng chữ: Niêm phong 1/2/2021; 01 

bộ kích điện tự chế và chữ ký họ tên của Giám định viên Nguyễn Trí Minh, Cán bộ 

điều tra Nguyễn Việt Đức và đóng dấu mộc tròn đỏ của Phân viện Khoa học hình 

sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tịch thu bán đấu giá sung vào ngân sách nhà nước các tài sản sau: 01 (một) bình 

ắc quy đã cũ, màu trắng, phía trên có nắp đậy màu đen, trên nắp đậy có 06 nắp nhỏ màu 

đỏ và 02 cọc điện bằng kim loại màu xám, cọc điện dương ký hiệu (+), cọc điện âm ký 

hiệu (-). Trên nắp đậy màu đen có dòng chữ PINACO, 12V – 150AH và số 

113003200160 được khắc chìm. Phần vỏ màu trắng có in dòng chữ dongnai màu đỏ. 

Bình ắc quy dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 50cm x 22cm x 21cm. Bình ắc quy 

được niêm phong đóng kín trong thùng giấy Carton, có dán giấy niêm phong, trên giấy 

niêm phong ghi dòng chữ: Niêm phong 1/2/2021; 01 bình ắc quy và chữ ký họ tên của 

Giám định viên Nguyễn Trí Minh, Cán bộ điều tra Nguyễn Việt Đức và đóng dấu mộc 

tròn đỏ của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và 01 (một) máy nổ 

không nhãn hiệu, màu đỏ đã qua sử dụng. 

(Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Z, tỉnh Bạc Liêu đang quản lý theo 

biên bản giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 23 tháng 4 năm 2021). 

 4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo A phải chịu 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án./. 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:          
- TAND tỉnh Bạc Liêu; 

- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- Sở Tư pháp Bac̣ Liêu;                                             

- VKSND huyện Z; 

- CQCSĐT – CA huyện Z; 

- Chi cục THADS huyện Z;  

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vu ̣án.        Nguyễn Hoàng Tính 


